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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	KHOA
	Lớp
	MÃ SV
	Ký tên
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Cẩm Nhung
	Cơ khí
	15CĐ - CĐT 2
	15002904
	
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Thi
	Cơ khí
	16CĐ - CK 7
	16001354
	
	

	3
	Nguyễn Ngọc Song Hương
	CNTT
	15TCN – QTM1
	15000115
	
	

	4
	Tô Ngọc Kim Ngân
	CNTT
	15TC - QTM
	15003387
	
	

	5
	Nguyễn Tiến Quốc Tuấn
	CNTT
	15TC - QTM
	
	
	

	6
	Đoàn Đình Minh
	CNTT
	15TC - QTM
	
	
	

	7
	Đào Thị Tú My
	CN Điện - Điện tử
	16CĐ-ĐCN1
	16001067
	
	

	8
	Nguyễn Thị Phi Yến
	CN Điện - Điện tử
	16CĐ - ĐĐT 6
	16002835
	
	

	9
	Nguyễn Thanh Thảo
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	10
	Trần Thị Thúy Vy
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	11
	Đinh Mỹ Linh
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Xuân Nghi
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Xuan Nương
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	14
	Đặng Huyền Chăm
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	15
	Trương Ngọc Hân
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	16
	Nguyễn Hoàng Quỳnh Như
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	17
	Đinh Thị Bích Thủy
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Bích Nguyền
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	19
	Trương Thị Huệ Dung
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Ngọc Quyền
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	22
	Trần Thị Ngọc Phượng
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	23
	Nguyễn Trần Thùy
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	
	

	24
	Huỳnh Thị Xuân Thời
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-ĐTCN1
	150007874
	
	

	25
	Đào Thị Tú My
	CN Điện-Điện tử
	16CĐ-ĐCN1
	16001067
	
	

	26
	Lý Trưởng Tuấn
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ - ĐCN2
	15001125
	
	

	27
	Nguyễn Thành Công
	CN Điện-Điện tử
	16CĐ-ĐCN1
	16001247
	
	

	26
	Lê Cẩm Nghĩa
	CN Điện-Điện tử
	15TCN - ĐT
	15000858
	
	

	27
	Phạm Đức Trí
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ - ĐCN2
	15002917
	
	

	28
	Nguyễn Thị Phi Yến
	CN Điện-Điện tử
	16CĐ – ĐCN1
	16002835
	
	

	29
	Trần Lê Quốc Toản
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-ĐCN1
	15001203
	
	

	30
	Văn Đình Phúc
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-ĐCN4
	15002358
	
	

	31
	Đồng Quốc Trưởng
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-TĐH1
	15002198
	
	

	32
	Nguyễn Minh Trọng
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-ĐCN3
	15002124
	
	

	33
	Lưu Bình Tây
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-ĐTCN1
	15001623
	
	

	34
	Nguyễn Xuân Hoàng
	CN Điện-Điện tử
	16CĐ-ĐCN4
	16001595
	
	




